
Mã SP ĐẶC ĐIỂM MÀU SẮC
KHE 

THOÁNG
DIỆN TÍCH 

TỐI ĐA
 ĐƠN GIÁ 

OT70 Móc dày 1,0mm Ghi sần Không
16 m2

(R4 X C4)           1.270.000 

LG71 Móc dày 1,5mm Ghi sần Oval
16 m2

(R4 x C4)           1.410.000 

CT 5122
2 chân 1 vít
Chân dày 1,0mm - Móc dày 1,0mm

Ghi cát Oval
16 m2

(R4 x C4)           1.620.000 

MT 512
2 chân 2 vít
Móc dày 1,1mm - Chân dày 1,2mm

Ghi SẦN Oval
16 m2

(R4 x C4)           1.660.000 

MT 500R
2 chân 2 vít; lông nheo chống ồn
Móc dày 1,2mm - Chân dày 1,2mm

Kem sần Oval
18 m2

(R4,5 x C4)           1.900.000 

MT 720 2 chân, 2 vít, móc dày 1.1mm, chân dày 1.2mm Ghi sần Oval
25 m2

(R5 x C5)           1.350.000 

MT 608R
Có lông nheo chống ồn
2 chân, 1 vít, móc dày 1.1mm, chân dày 1.1mm.

Ghi sần Bát giác
16 m2

(R4 X C4)           1.640.000 

MT 609R
Có lông nheo chống ồn
2 chân, 1 vít, móc dày 1.1mm, chân dày 1.1mm.

Kem sần Lục giác
18 m2

(R4,5 x C4)           1.820.000 

MT 612R
Có lông nheo chống ồn
2 chân, 1 vít, móc dày 1.5mm, chân dày 1.4mm.

Ghi sần Oval kép
20 m2

(R5 x C4)           2.070.000 

MT 502R
Có lông nheo KÉP chống ồn
2 chân, 2 vít, móc dày 1.3mm, chân dày 1.2mm.

Café cháy OVAL
18 m2

(R4,5 x C4)           1.950.000 

CT5222R – 
High Class

Siêu êm, có lông nheo chống ồn
2 chân, 2 vít, móc dày 1.2mm, chân dày 1.6mm.

Kem sần OVAL
20 m2

(R5 x C4)           2.220.000 

X205R
Có lông nheo kép chống ồn
Chân dày 1.2mm, móc dày 1.3mm

Ghi sần OVAL
20 m2

(R5 x C4)           2.110.000 

Vis 46R
Siêu êm
2 chân, 2 vít, móc dày 1.5mm, chân dày 1.5 mm

Café cháy OVAL
20 m2

(R5 x C4)           2.130.000 

OT70 Super
Siêu kín
Móc dày 1.5 mm

Ghi sần Không
35 m2

(R7 x C5)           1.850.000 

MT 503R
Có lông nheo kép chống ồn, 
2 chân, 2 vít, móc dày 1.4mm, chân dày 1.3mm

Ghi sần Oval
20 m2

(R5 x C4)           2.230.000 

X210R
Có lông nheo kép chống ồn, Lỗ thoáng 10mm
Chân dày 1.3mm, móc dày 1.3mm 

Ghi sần Bát giác
20 m2

(R5 x C4)           2.310.000 

X50R
Siêu êm, có 2 lông nheo, 2 chân , 2 vít
Móc dày 1.4mm, chân dày 1.6mm

Café cháy Bát giác
25 m2

(R5 x C5)           2.620.000 

CTS-100PC
Phối hợp ô xuyên sáng làm từ vật liệu Polycarbonate
Chân dày 1.2mm, móc dày 1.3mm có lông nheo kép chống ồn

Ghi sần
Café cháy

Oval
20 m2

(R5 x C4)           2.490.000 

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC MITADOOR
(Áp dụng từ ngày 01/11/2025 cho đến khi có bảng giá mới)

DÒNG SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN - STANRDARD SERIES

DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP - LUXURY SERIES

DÒNG SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT - SPECIAL SERIES



Mã SP ĐẶC ĐIỂM MÀU SẮC
KHE 

THOÁNG
DIỆN TÍCH 

TỐI ĐA
 ĐƠN GIÁ 

VIS 50R
2 chân 2 vít, lông nheo giảm tiếng ồn, lỗ thoáng 10mm
Móc dày 1.8mm, chân dày 2.1mm, thân giữa dày 3.0mm

Ghi sần Hình thang
35 m2

(R7 x C5)           2.890.000 

SD5231 – 
Deluxe 3.0

3 lớp, 2 chân đặc chịu lực, 2 vít
Móc dày 1.6mm, chân dày 3mm

Ghi sần Hình thang
35 m2

(R7 x C5)           3.110.000 

Mix76A
2 chân, 2 vít
Móc dày 1.5mm, chân dày 1.5mm, thân giữa dày 2.0mm

Ghi sần
Café cháy

Oval song 
song

25 m2

(R5 x C5)           2.910.000 

SỨC NÂNG DIỆN TÍCH ĐVT ĐƠN GIÁ

1 AA300 -  Motor 220VAC 300kg ≤ 12m² Bộ         7.100.000   

2 AA400 -  Motor 220VAC 400kg ≤ 14m² Bộ         7.600.000   

3 AA500 -  Motor 220VAC 500kg ≤ 20m² Bộ         8.300.000   

SỨC NÂNG DIỆN TÍCH ĐVT ĐƠN GIÁ

1 IH300 -  Motor 220VAC 300kg ≤ 12m² Bộ         4.400.000   

2 IH400 -  Motor 220VAC 400kg ≤ 14m² Bộ         4.700.000   

3 IH500 -  Motor 220VAC 500kg ≤ 20m² Bộ         4.900.000   

4 IH700 -  Motor 220VAC 700kg ≤ 25m² Bộ         7.200.000   

5 IH1000 -  Motor 220VAC 1,000kg ≤ 35m² Bộ         9.300.000   

SỨC NÂNG DIỆN TÍCH ĐVT ĐƠN GIÁ

1 Motor VG300 300kg ≤ 12m² Bộ         3.300.000   

2 Motor VG500 500kg ≤ 16m² Bộ         3.700.000   

3 Motor VG600 600kg ≤ 20m² Bộ         3.800.000   

4 Motor VG800 800kg ≤ 26m² Bộ         5.800.000   

5 Motor VG1000 1,000kg ≤ 32m² Bộ         7.000.000   

SỨC NÂNG DIỆN TÍCH ĐVT ĐƠN GIÁ

1 Motor STECH 400 400kg ≤ 12m² Bộ         3.200.000   

2 Motor STECH 600 600kg ≤ 16m² Bộ         3.400.000   

LƯU ĐIỆN ĐVT ĐƠN GIÁ

1 UM4 - dùng cho motor ≤ 400kg 12h-36h Bộ         3.180.000   

2 UM6 - dùng cho motor ≤ 600kg 12h-48h Bộ         3.830.000   

3 UM8 - dùng cho motor ≤ 800kg 12h-48h Bộ         4.190.000   

4 UM10 - dùng cho motor ≤ 1000kg 12h-48h Bộ         5.360.000   

LƯU Ý:

- Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong nội thành Hồ Chí Minh.

- Quý khách có nhu cầu sơn màu khác màu trong bảng giá, vui lòng cộng thêm 50.000 VNĐ/m2

- Sơn vân gỗ: cộng 250.000 VNĐ/m2, sơn đặc biệt màu xám nhũ: cộng thêm 400.000 VNĐ

- Bảo hành: 5 năm cho màu sơn cửa, 2 năm cho motor và 1 năm cho bình lưu điện

- Cửa dưới 8m2, phụ phí thêm 800.000 vnđ/bộ

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm hộp che kỹ thuật (hộp che) và công lắp đặt.

* Cửa cuốn từ 10 m 2 trở lên công ráp 100.000 đồng/ m2, cửa dưới 10m2 công ráp 1.000.000 đồng/bộ

BÌNH LƯU ĐIỆN MITADOOR

MOTOR CN ĐÀI LOAN (Motor + lắc + HÐK + 2 remote + nút AT)

MOTOR CN ĐÀI LOAN (Motor + lắc + HÐK + 2 remote + nút AT)

BẢNG GIÁ MOTOR VÀ BÌNH LƯU ĐIỆN

MOTOR ĐÀI LOAN (Motor + lắc + HÐK + 2 remote + nút AT)

MOTOR CN ĐÀI LOAN (Motor + lắc + HÐK + 2 remote + nút AT)


